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CÔNG BỐ THÔNG TIN THỨC ĂN CHĂN NUÔI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
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	Tên thương mại
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	Chất lượng sản phẩm
	Công dụng
	Dạng sản phẩm
	Màu sắc sản phẩm
	Tên tổ chức, cá nhân công bố

	1
	Thức ăn bổ sung axít hữu cơ và vi sinh vật có lợi cho gia cầm, gia súc

	Innovet WSP, Bacitop, Baci Coli Stop,
Bacivet, Butyvet SP

	TCCS 66:2026/KEY

	01-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium butyrate, Bacillus subtilis,…
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
	Axít Butyric*
	min
	%
	16,8

	Bacillus spp*
	min
	CFU/kg
	106


* là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max):  15 mg/kg; Chì (max):  200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g
	Sản phẩm nhằm duy trì pH thích hợp cho sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi đường ruột, tăng tính cạnh tranh sinh học với vi khuẩn có hại, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa, hạn chế bệnh đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho vật nuôi, nhất là giai đoạn con non như gia cầm úm, heo tập ăn, heo sau cai sữa
	Dạng bột
	Xám sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	2
	Thức ăn bổ sung vitamin và amino acid cho gia cầm, gia súc

	Cre Max, Grow Best, Vita Gold, Chick Boost, Broiler

	TCCS 68:2026/KEY

	02-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin tổng hợp (A, D3, E, B1, B3, B6), Vitamin C hoặc axít Ascobic, DL-Methionin, L-Lysine, L-Arginin, L-Isoleucine, L-Valine, L-Trypthophan, Bacillus subtilis, chrome propionate, kẽm chelate (glycine),…
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
	Vitamin A
	min
	IU/kg
	3.500.000

	Vitamin D3*
	min
	IU/kg
	500.000

	Vitamin E
	min
	mg/kg
	1.500

	Vitamin B1
	min
	mg/kg
	2.000

	Vitamin B3
	min
	mg/kg
	3.500

	Vitamin B6
	min
	mg/kg
	600

	Vitamin C
	min
	mg/kg
	2.500

	Methionin
	min
	mg/kg
	5.500

	Lysine*
	min
	mg/kg
	12.000

	Arginin
	min
	mg/kg
	2.500

	Isoleucine
	min
	mg/kg
	250

	Valine
	min
	mg/kg
	350

	Trypthophan
	min
	mg/kg
	350

	Bacillus spp
	min
	cfu/kg
	106

	Crom
	min-max
	mg/kg
	150 - 650

	Kẽm
	min-max
	mg/kg
	1.200 - 4.500


* là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max):  15 mg/kg; Chì (max):  200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g
	- Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng sinh trưởng và tăng trọng của vật nuôi.
- Đối với heo: Giúp da hồng, lông mượt, tăng tạo mô cơ, góp phần rút ngắn thời gian xuất chuồng.
- Đối với gia cầm, thủy cầm: Giúp lớn nhanh, lông mượt, mã đẹp, dày lườn, nặng cân.

	Dạng bột
	Xám nhạt sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	3
	Thức ăn bổ sung chiết xuất quercetin từ thực vật cho gia súc và gia cầm
	COXIELD
	TCCS 03:2025/CJ FIV-BIO
	03-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Chiết xuất măng cụt, bột lá bạch quả, chiết xuất Quercetin, chất mang: Bột đá vôi
-  Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Quercetin tổng số (min): 4 000 mg/kg
Cát sạn (max): 1 %
-  Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất Quercetin từ thực vật trong thức ăn gia súc và gia cầm để tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi.
	Bột
	Vàng nâu
	Công ty TNHH nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam

	4
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	Beta Glucan C,

C Glucan Beta,

Glucan C
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	04-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Ascorbic acid; Beta glucan 1,3-1,6; Sorbitol; Dextrose Monohydrate
· Chỉ tiêu chất lượng:
Ascorbic Acid (min): 100 g/kg
Beta glucan (min): 250 g/kg
Sorbitol (min): 150 g/kg
Độ ẩm (max): 9 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
Salmonella: Không có/25g
	Kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch tự nhiên giúp vật nuôi nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, kháng lại bệnh tốt, chống suy nhược cơ thể, giúp phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh, kích thích tăng trưởng, tiêu hóa, vỗ béo, chống còi, chậm lớn, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, tác động thay thế kháng sinh.
Hạn chế stress do cai sữa, cắt mỏ, vận chuyển, nuôi mật độ cao hoặc thay đổi thời tiết.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	5
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	E - Selen,

Selen E
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	05-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Vitamin E, Sodium selenite, Nước tinh khiết
· Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin E (min): 100 g/lít
Selen (min – max): 5 – 20 mg/lít
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/lít
Salmonella: Không có /25ml
	Hỗ trợ điều trị những bệnh gây thiếu hụt vitamin E và Selen như: rối loạn sinh sản, giảm tỷ lệ nở, rối loạn các vấn đề liên quan hệ thần kinh của vật nuôi (co giật, rung lắc đầu, liệt, di chuyển bằng cánh, duỗi chân, thất điều vận động,…), kích mào, trổ mã, phát dục đồng đều, làm đẹp lông, vàng da, thịt chắc, chống oxi hóa, giảm stress khi tiêm vaccine.
	Dạng dung dịch
	Màu đỏ
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	6
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho vật nuôi

	Electro Max Liquid; Electro Extra Liquid; Electro Excel Liquid; Electro Pro Liquid; Electro Ultra Liquid
	TCCS 181:2025/MH.HCM
	06-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, Calcium propionate, Glucose, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Na (min - max): 12.500 – 23.000 mg/L
K (min - max):	 35.000 – 65.000 mg/L 
Mg (min - max): 9.000 – 15.000 mg/L
Ca (min - max): 10.000 – 16.000 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho gia súc, gia cầm:
- Cân bằng điện giải, hạn chế phân lỏng do mất cân bằng điện giải
- Khô phân, phục hồi miễn dịch.
- Đối với gia súc: tăng cường sự phát triển của bộ xương, móng chân. Chống khèo chân và bại chân
- Đối với gia cầm: tăng chất lượng vỏ trứng, tăng tỷ lệ đẻ, ấp nở và thời gian đẻ trứng
- Chống còi cọc, chống xù và rụng lông
Đối với thú cưng: cung cấp ion, điện giải giúp cân bằng thể trạng trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, suy nhược, bệnh kéo dài. Giảm co giật do bị hạ Kali trong máu.
	Dạng lỏng
	Màu  xanh lá
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	7
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho vật nuôi dạng tan

	Toyopro Sp; Toyolac Sp; Toyobac Sp; Toyomax Sp; Toyotan Sp
	TCCS 186:2026/MH.HCM
	07-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Bacillus cereus var toyoi, đường maltose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 15%
Cát sạn (max): 5%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Bổ sung vi khuẩn có lợi để cân bằng hệ khuẩn làm khô phân, giảm mùi hôi.
· Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruôt
· Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh Gram âm và Gram dương.
· Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột

	Dạng bột
	Màu  trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	8
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho heo

	Toyopro Pig; Dysano Dry; Clostri Dry; Lasaw Dry; Leaky Gut Dry

	TCCS 187:2026/MH.HCM
	08-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus cereus var toyoi, chất mang: silica, maltose, calcium propionate
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 2%
Cát sạn (max): 99,7%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho heo
· Giups ức chế vi khuẩn gây bệnh Gram âm
· Hỗ trợ phòng hồng lỵ (swine dysentery)
· Hỗ trợ giảm viêm hồi tràng (ilieitis)
· Tăng sức khỏe đường ruột và tăng sức đề kháng

	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng
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	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.

	Gaapro Liquid, Growell Liquid, Immune Well Liquid,
Amino Mh Liquid, Glycoboost Liquid, Muscle Pro Liquid
	TCCS 183:2025/MH.HCM
	09-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Guanidinoacetic acid (GAA): 15%, chromium propionate, chất mang Glycerin, chitosan oligosaccharide, acid citric và nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max):	0,02 - 0,1%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạt, thịt ức, cơ đùi ... cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.

	Dạng lỏng
	Màu  trắng  sữa đến be
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng
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	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.

	Gaapro , Growel, Immune Wel, Amino Mh, Glycoboost, Muscle Pro

	TCCS 185:2025/MH.HCM
	10-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:  Guanidinoacetic acid (GAA): 200 g/Kg, chromium propionate, chất mang: Silica
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max):	0,007 - 0,03 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạc, thịt ức, cơ đùi...cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.

	Dạng bột
	Màu  trắng đến xám
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	MiaMix Piglet P
	TCCS 08:2026/MIAVIT
	11-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.800.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 800.000 IU/kg
Vitamin E (min): 14.400 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 9.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8.000 - 12.000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 38.400 - 57.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam

	12
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	MiaMix Fattening P
	TCCS 09:2026/MIAVIT
	12-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 2.600.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440.000 IU/kg
Vitamin E (min): 14.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4.500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3.840 - 5.760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16.000 - 24.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	MiaMix Broiler Starter P
	TCCS 10:2026/MIAVIT
	13-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.800.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.400.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 7.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19.200 - 28.800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4.800 - 7.200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25.600 - 38.400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	MiaMix Broiler P
	TCCS 11:2026/MIAVIT
	14-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.000.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.200.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 5.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 17.600 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19.200 - 28.800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4.800 - 7.200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 28.800 - 43.200 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	MiaMix Pullet P
	TCCS 12:2026/MIAVIT
	15-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.800.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.000.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 14.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2.560 - 3.840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	MiaMix Layer P
	TCCS 13:2026/MIAVIT
	16-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.000.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.080.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 21.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2.560 - 3.840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo Vit.A P
	MiaMix Fattening + Vit.A P
	TCCS 14:2026/MIAVIT
	17-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.000.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440.000 IU/kg
Vitamin E (min): 12.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4.500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3.840 - 5.760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16.000 - 24.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ MIA 161
	MiaMix Layer-MIA 161
	TCCS 15:2026/MIAVIT
	18-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3.200.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.000.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3.600 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 10.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19.200 - 28.800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2.560 - 3.840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 19.200 - 28.800 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	MiaMix Fattening Duck-MIA21 P
	TCCS 16:2026/MIAVIT
	19-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5.000.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.200.000 IU/kg
Vitamin E (min): 8.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4.800 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25.600 - 38.400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4.800 - 7.200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28.800 - 43.200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	MiaMix Laying Duck-MIA22 P
	TCCS 17:2026/MIAVIT
	20-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4.800.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1.400.000 IU/kg
Vitamin E (min): 11.200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 20.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25.600 - 38.400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4.800 - 7.200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28.800 - 43.200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con 15-30 KG-MIA02 P
	MiaMix Piglet 15-30 KG-MIA02 P
	TCCS 18:2026/MIAVIT
	21-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3.100.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 600.000 IU/kg
Vitamin E (min): 11.200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4.500 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 6.500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8.000 – 12.000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22.400 - 33.600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	MiaMix Broiler Breeder-MIA10 P
	TCCS 19:2026/MIAVIT
	22-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5.000.000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 2.000.000 IU/kg
Vitamin E (min): 20.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6.000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24.000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25.600 - 38.400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4.800 - 7.200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25.600 - 38.400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32.000 - 48.000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit 
Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Vitamin, Khoáng, Acid amin cho gia súc, gia cầm
	Win C1 Vip; Tăng Lực Gà Đá; Bosster B12 50000; King On; Supper Vip; King On Pro X6; King C1 Pro; Multi Roster B12 50000
	TCCS 75:2026/HN
	23-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Inositol, Taurine, ZnSO4, Dung môi (nước tinh khiết)

- Chỉ tiêu chất lượng trong 1 lít:
Vitamin B12* (min)	50.000 µg
Vitamin B6* (min)…….1.000 mg
Vitamin B1 (min)…….…500 mg
Inositol* (min)………...2.000 mg
Taurine* (min)…………1.000 mg
Kẽm* (min-max)	…100 – 500 mg
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	 1 lít
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max) 30 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Cadimi (Cd) 15 mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng thể lực, độ bền và sức dẻo dai, duy trì phong độ ổn định trong quá trình luyện tập và thi đấu.
- Kích thích ăn ngon, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ lên cơ – tăng lực nhanh, giảm mệt mỏi cơ bắp, tăng độ bật và sức ra đòn.
- Hỗ trợ hệ thần kinh, giúp vật nuôi tỉnh táo, nhanh nhẹn, tăng khả năng quan sát và phản xạ, giữ trạng thái ổn định, lì đòn – không hoảng loạn trong quá trình thi đấu.
- Tăng cường sức đề kháng, phục hồi nhanh sau vận động hoặc sau trận đấu, nâng cao khả năng hấp thu và duy trì thể trạng săn chắc, lông mượt, da đỏ đẹp.
	Dạng dung dịch
	Màu Xanh đến nâu đỏ
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zyme C; B.Complex Cốm; Vita - B.Complex + C Cốm; Multi Zym C; Vita Max; Multi Vita Cốm
	TCCS 01:2025/SMJ
	24-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 400 mg/kg
Độ ẩm (max):	10 %
Cát sạn (max)	:2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
- Giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạ sốt, giảm đau nhanh khi gia súc, gia cầm bị bệnh.
- Thanh nhiệt, giải độc hỗ trợ ngăn ngừa bệnh cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng khác
	Cốm
	Cốm màu vàng, trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zym C Oral; Vita-B.Complex+C Oral Thảo Dược; Đg Gluco K+C Thảo Dược Oral; Gluco Thảo Dược Oral; Vita Oral; Vita Zym Oral; Sumi 68; Đg Gluco Kc; Sumi 79; Vita Thảo Dược Gà Đá; Úm Gà Đá Oral; Đg Gluco Zym; Đg Gluco Kc Zym; Đg Gluco Zym Gà Đá; Úm Gà Đá
	TCCS 02:2025/SMJ
	25-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin K3, Sorbitol, Cao Astiso 100mg/L, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min): 200 mg/lít
Vitamin C (min)*: 1.000 mg/lít
Sorbitol (min): 	20.000 mg/lít
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/lít 
Glucose (min)*: 5.000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	Bổ sung vitamin tổng hợp giúp gia súc, gia cầm tăng sức đề kháng, tăng trọng, chống nóng, giải nhiệt
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bigmax +; Bigmax; Bigmax Plus; Bigmax Pro; Bigmax Gold
	TCCS 03:2025/SMJ
	26-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Dịch trùn quế 100mg/L, Cao Actiso 100mg/L, Cao sâm 50mg/L, Vitamin B1, Vitamin D3, Lysine, Methionine, Sorbitol, Vitamin B1 và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 500.000 IU/lít
Vitamin D3 (min)*: 500.000 IU/lít
Lysine (min)*: 10.000 mg/lít 
Methionine (min)*: 5.000 mg/lít
Vitamin E (min): 400 mg/lít
Vitamin B1 (min): 500 mg/lít
Sorbitol (min): 10.000 mg/lít 
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
Salmonella spp(max): không phát hiện trong 25ml

	- Nâng cao sức sống cho thú sơ sinh
- Nâng cao sức đề kháng lúc bị stress
- Giúp mau hồi phục khi mắc bệnh
- Chống còi cọc, suy nhược, kích thích tăng trọng
- Tăng khả năng sinh sản trên gia súc, gia cầm
- Dày lườn, nở ức, đỏ tích, kích mào, hồng da, mượt lông
	Lỏng
	Màu nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	Hepatox Thảo Dược; Liver Fast; Boganix Oral; Boganoc Thảo Dược; Hepatox Gà Đá Thảo Dược; Đg Gluco Thảo Dược Oral; Sorbitol Thảo Dược; Detoxgan Gà Đá; Livertox; Liver – Guard; Sạch Gan Bổ Thận
	TCCS 04:2025/SMJ
	27-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Sodium Chloride, Cao Astiso 100mg/kg, đường glucose, bột diệp hạ châu 50mg/kg và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min)*: 25.000	mg/lít
Natri (min-max)*: 3.000 - 10.000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	- Tăng sức khỏe gan thận giúp tăng cường đào thải chất độc trong gan, thận
- Kích thích thèm ăn, giúp gia súc, gia cầm ăn nhiều, mau lớn, đẻ nhiều
- Tăng cường hỗ trợ giải độc gan, thận trong quá trình sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thức ăn có độc tố, nấm mốc
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Vỗ Béo Sumi; Sumo 1102; Pak - Way 666; Siêu Tăng Trọng; Vỗ Béo Cấp Tốc; Đạm Cốm; Cốm Thảo Dược; Đạm Vỗ Béo
	TCCS 06:2025/SMJ
	28-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin B1, Lysine, Methionine, Cao Astiso (50mg/kg), Bột diệp hạ châu (50mg/kg), đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1(min): 1.000 mg/kg
Vitamin A(min)*:100.000 IU/kg
Lysine (min)*: 10.000 mg/kg
Methionine(min)*: 5.000 mg/kg
Protein thô (min)*: 1 %
Độ ẩm (max):	10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	- Tăng sức đề kháng
- Kích thích thèm ăn
	Cốm
	Cốm nhiều màu: hồng, trắng, vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan cho gia súc, gia cầm
	Glucan + Cao Tỏi Đen; Glucan Zym+; Glucan Gold; Beta – Grow Max; Glucan Vita; Glucan Amin
	TCCS 08:2025/SMJ
	29-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta glucan, cao tỏi đen 10mg/kg, đường Dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Beta-Glucan (min)*: 5.000 mg/kg
Độ ẩm (max):	10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	- Tăng sức đề kháng, mau lớn
- Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi, hạn chế tiêu chảy
- Tái tạo hệ lông nhung đường ruột
- Tăng khả năng hấp thu triệt để thức ăn, tạo khuôn phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí chăn nuôi
- Chống Stress, nâng cao sức đề kháng
- Tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển và tạo môi trường bất lợi cho vi khuẩn có hại.
	Bột
	Màu xám đến nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Điện Giải Gluco K+C Thảo Dược; Điện Giải Gluco Vita Thảo Dược; Nước Biển Khô Sumi; Detox Kc; Điện Giải Thảo Dược; Oresol +; Oresol Thảo Dược
	TCCS 10:2025/SMJ
	30-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3, Vitamin C, Sodium Chloride, Potassium Chloride, cao astiso 100mg/kg, cà gai leo 50mg/kg, Glucose, đường dextrose, tinh bột vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 5000 mg/kg
Kali (min-max): 30.000-100.000 mg/kg
Natri (min-max): 30.000-100.000 mg/kg
Glucose (min)*: 10.000 mg/kg
Độ ẩm (max):	10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	- Giải nhiệt, chống nóng, hỗ trợ phòng báng nước, tăng cường chức năng giải độc
- Hỗ trợ trong điều trị bệnh: heo tai xanh - sốt đỏ (PRRS), Gumboro, cầu trùng, tiêu chảy, mất nước, hen gà, khẹc vịt
- Giúp tăng cường sinh lực, chống kiệt sức cho heo nái sau khi sinh
- Giúp tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phối và tỷ lệ ấp nở trên gà, vịt, ngan, cút đẻ.
- Hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh
	Bột
	Màu hồng nhạt
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	31
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan + C; Betavit C; Betaglucan C; Glucan C Gold; Glucan C Tỏi; Ig Glucan; Imuno Glucan; Ig One Care; Ig Beta C
	TCCS 16:2025/SMJ
	31-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin C, Acid Citric, cao tỏi (20mg/kg), đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min)*: 5.000 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 4.000 mg/kg
Acid Citric (min): 1.000 mg/kg
Độ ẩm (max):	 10 %
Cát sạn (max): 3,5 %	
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	32
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bcomlex Ade; Bcomplex C + Ade; Multivita Ade; Ade B.Complex C; Sol Ade+; Remix Ade; Ade Tổng Hợp; Heo Nái - Bò Sữa; Cao Sumo 8x; Ad3e + Bcomplex C
	TCCS 17:2025/SMJ
	32-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin A, đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 200.000 IU/kg
Vitamin C (min)*: 500 mg/kg
Vitamin B1 (min)*: 200 mg/kg
Vitamin D3 (min)*: 250.000 IU/kg
Vitamin E (min)*: 500 mg/kg
Độ ẩm (max):	10%
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	- Bồi bổ cơ thể, kích thích thèm ăn, hồi phục thú sau quá trình điều trị bệnh,
- Cung cấp các vitamin hỗ trợ cải thiện các hiện tượng thiếu hụt vitamin, các hội chứng stress do thay đổi thời tiết, chuyển đàn, tiêm vaccine.
- Kích thích mọc lông, tăng trưởng tốt, tăng cường tiêu hoá thức ăn
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	33
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Mọc Lông; Top Hair; Kích Lông Nhanh; Biotin Pro; Biotin Gold; Siêu Vỗ Mã; Mượt Lông - Hồng Da; Đỏ Tích - Kích Mào; Đẹp Mã Cấp Tốc
	TCCS 18:2025/SMJ
	33-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Biotin, chất mang đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Biotin (min)*: 100 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %	
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	Sản phẩm bổ sung Biotin, vitamin và khoáng chất giúp vật nuôi:
- Kích thích mọc lông, khỏe xương, cải thiện các hiện tượng còi xương, bại liệt
- Tăng sản lượng trứng, vỏ trứng dầy, tăng sản lượng sữa ở bò, lợn nái.
- Bổ sung các vitamin thiết yếu cho gia súc, gia cầm giúp kích thích tiêu hóa tăng trọng, lớn nhanh, trơn lông, hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	34
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và enzym cho gia súc, gia cầm
	Tiêu Phân Khử Mùi; Men Ủ Vi Sinh; Bigfarm Thảo Dược; Green Farmzym; Sumi - Farm; Farmzyme Thảo Dược; Ecofarm
	TCCS 20:2025/SMJ
	34-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Diệp hà châu 50mg/kg, chất mang Canxi Cabonate vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min)*: 10.000.000 CFU/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %	
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
Salmonella spp (max): không có trong 25g
	Bổ sung vi sinh vật có lợi hàm lượng cao, đậm đặc, giúp nâng cao hiệu suất chăn nuôi, ngăn ngừa và giảm mùi hôi chuồng trại, kích thích tiêu hoá tốt, phân giải triệt để dinh dưỡng, giảm thiểu các hiện tượng về đường tiêu hoá
	Bột
	Màu trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	35
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan Amin; Ig - Glucan Max; Siêu Đề Kháng; Glucan Ade+; Super Betamin; Ade Amin; Beta Amin+; Pro Betamin; Beta Gold Amin; Ig-Beta; Ig-Beta Amin
	TCCS 25:2025/SMJ
	35-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin (C, B1, A, E, D3), Methionine, Lysine, chất mang: đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min): 1.000 mg/kg
Vitamin D3 (min): 500.000 IU/kg
Vitamin B1 (min): 200 mg/kg
Vitamin A (min)*: 500.000 IU/kg
Vitamin E (min): 500 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 5.000 mg/kg
Lysine tổng số (min)*: 5.000 mg/kg
Methionine (min)*: 2.000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm) 
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm) 
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	36
	Thức ăn bổ sung men vi sinh cho gia súc, gia cầm
	Men Tỏi Chủng Mới;
Probiotic Max;
Baci New; Garlic Bacizyme;
Garlic Prozyme
	TCCS 01:2026/OGM
	36-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu:  
Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Saccharomyces cerevisiae, bột tỏi, Dextrose anhydrous
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10 %;
Bacillus tổng số* (min): 100.000.000 CFU/kg
Saccharomyces tổng số (min): 1.000.000 CFU/kg;
Cát sạn ≤ 3 %.
*: Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg; 
Samonella spp: Không có trong 25 g
	- Cung cấp vi sinh vật cần thiết cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.
- Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trưởng nhanh.
- Ngăn ngừa tiêu chảy, đi phân sống.
- Giảm mùi hôi chuồng trại.
	Bột
	Màu trắng đến trắng ngà
	Công ty Cổ phần Ogamix

	37
	Thức ăn bổ sung Sorbitol, acid amin cho gia súc, gia cầm
	Giải Độc Gan; 
Hepa-Detox; Liver-Detox;
Hepa-Detox Pro;
Giải Độc Gan Thảo Dược
	TCCS 02:2026/OGM
	75-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: 
Sorbitol, Betaine hydrochlodride, Methionine, L-Lysine hydrochloride, Dextrose anhydrous.
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm ≤ 10%;
Sorbitol* (min): 250.000 mg/kg; Methionine* (min): 40.000 mg/kg;
Betaine*(min): 15.000 mg/kg; Lysine tổng số*(min): 10.000 mg/kg;
Cát sạn ≤ 3 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤ 15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg
	- Bổ gan, thận, tăng tiết mật giúp kích thích tiêu hoá và hấp thu thức ăn.
- Tăng cường chức năng gan, thận, hỗ trợ tăng khả năng giải độc tố.
- Tăng sức đề kháng, tránh stress cho gia súc, gia cầm.
	Bột
	Màu hồng đến màu đỏ
	Công ty Cổ phần Ogamix

	38
	[bookmark: _Hlk224905485]Thức ăn bổ sung Sorbitol, L-Carnitine và acid amin cho gia súc, gia cầm
	Chống Stress;
Anti Stress;
Chống Stress Thảo Dược;
Stressoff;
Anti-Stress Pro
	TCCS 03:2026/OGM
	38-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, L-Carnitine, Methionine, L-Lysine hydrochloride, Dextrose anhydrous. 
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm ≤ 10%;
Sorbitol*(min): 150.000 mg/kg;
L-Carnitine*(min): 20.000 mg/kg;
Lysine tổng số*(min): 5.000 mg/kg;
Methionine*(min): 5.000 mg/kg;
Cát sạn ≤ 3 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg
	- Bổ sung năng lượng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và thể trạng vật nuôi.
- Tăng cường miễn dịch, giúp vật nuôi phục hồi nhanh sau điều trị, giảm stress do nhiệt độ, tiêm vắc xin, thay đổi thức ăn, vận chuyển hoặc tách đàn.
- Kích thích thèm ăn, tăng khả năng tiêu thụ và sử dụng thức ăn.
	Bột
	Màu vàng hoặc màu vàng có hạt trắng
	Công ty Cổ phần Ogamix

	39
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	Vitamino Plus;
Dinh Dưỡng Tổng Hợp;
Nutrimix Pro;
Multi Provit;
Provit Max
	TCCS 04:2026/OGM

	39-6/26-CNTY-BSTN
	· [bookmark: _Hlk100661262]Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Nicotinamide, Calcium D-pantothenate, L-Lysine hydrochlodride, Methionine, Dextrose anhydrous.
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10 %;
Vitamin A*(min): 5.000.000 IU/kg; 
Vitamin D3*(min): 600.000 IU/kg; 
Vitamin E*(min): 2.500 mg/kg;
Nicotinamide (min): 2.500 mg/kg;
Calcium D-pantothenate (min): 400 mg/kg; 
Lysine tổng số*(min): 3.000 mg/kg; 
Methionine*(min): 3.000 mg/kg;
Cát sạn ≤ 5 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg
	- Kích thích tiêu hóa, nâng cao sức đề khác, hỗ trợ hồi phục sức khỏe.
- Giảm còi cọc, tăng trọng nhanh, mau lớn, rút ngắn thời gian xuất chuồng, cải thiện năng suất và chất lượng thịt.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Ogamix

	40
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	Nutricare;
Nutrimix;
Aminovital;
Multivitalyte;
Vitamino Forte
	TCCS 05:2026/OGM

	40-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Nicotinamide, L-Lysine hydrochloride, Methionine, Dextrose anhydrous
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin A*(min): 800.000 IU/kg; 
Vitamin D3*(min): 100.000 IU/kg; 
Vitamin E*(min): 400 mg/kg;
Nicotinamide (min): 400 mg/kg;
Lysine tổng số*(min): 500 mg/kg; 
Methionine*(min): 500 mg/kg;
Cát sạn ≤ 3 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg
	- Kích thích tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ vật nuôi hồi phục sức khỏe.
- Giảm còi cọc, tăng trọng nhanh, mau lớn, rút ngắn thời gian xuất chuồng, cải thiện năng suất và chất lượng thịt.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Ogamix

	41
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Gluco K+C;
Glucovit;
Glucolyte K+C;
Glu-K+C;
Gluco K+C Thảo Dược
	TCCS 06:2026/OGM
	41-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin C, Vitamin K3, L-Lysine hydrochloride, Methionine, Potassium choride, Dextrose anhydrous.
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin C*(min): 5.000 mg/kg;
Vitamin K3*(min): 2.800 mg/kg; 
Lysine tổng số (min): 5.000 mg/kg;
Methionine (min): 2.800 mg/kg;
Kali*(min-max): 5.000 – 15.000 mg/kg;
Cát sạn ≤ 3 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg;  Pb ≤ 200 mg/kg
	- Cung cấp vitamin, acid amin thiết yếu và các chất điện giải giúp tăng sức đề kháng, trợ sức, trợ lực, giải độc, giải nhiệt, chống nóng cho vật nuôi.
- Giảm stress do ngoại cảnh, sau khi dùng kháng sinh, tiêm phòng, vận chuyển và tách đàn.
- Dùng cho gia súc, gia cầm non trong giai đoạn nuôi úm.
- Kích thích thèm ăn, giúp vật nuôi tăng lực, hồi phục nhanh khi bệnh.
	Bột
	Màu cam
	Công ty Cổ phần Ogamix

	42
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Calcivit A.D.E;
A.D.E Cal;
Calcivit A.D.E Pro;
A.D.E Cal Pro;
Calci A.D.E Promax
	TCCS 07:2026/OGM

	42-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Dicalcium phosphate.
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10 %;
Vitamin A*(min): 2.500.000 IU/kg;
Vitamin D3 (min): 250.000 IU/kg;
Vitamin E*(min): 2500 IU/kg;
Calcium*(min-max): 4.000 – 10.000 mg/kg;
Cát sạn ≤ 15 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg.
	- Bổ sung các Vitamin A, D, E và Dicalcium phosphate. Giảm nguy cơ còi xương, bại liệt
- Giúp cho heo tăng trọng nhanh, da hồng hào.
- Kích thích và duy trì gà, vịt, cút đẻ sai, lông mượt.
- Giúp gia cầm non và heo con mau lớn.
	Bột
	Màu vàng đến màu nâu
	Công ty Cổ phần Ogamix

	43
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	ADE Selen Pro;
ADE-Selen Plus;
Selen A.D.E;
A.D.E Selen Max;
Selen-ADE
	TCCS 08:2026/OGM

	43-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Sodium selenite, Dextrose anhydrous.
· Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10 %;
Vitamin A (min): 2.000.000 IU/kg;
Vitamin D3 (min): 300.000 IU/kg;
Vitamin E*(min): 60.000 mg/kg;
Selenium*(min-max): 200 – 400 mg/kg;
Cát sạn ≤ 15 %.
* Chất chính
· Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤15 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg.
	- Tăng sản lượng trứng, tăng tỷ lệ ấp nở, trứng to, vỏ dày, đều màu, kéo dài thời gian khai thác trứng.
- Giúp heo nái lên giống nhanh, tăng khả năng đậu thai, tăng miễn dịch cho heo con.
- Giúp bò sữa tăng chất lượng và sản lượng sữa.
- Chống còi cọc, chậm phát triển ở gia súc, gia cầm non.
	Bột
	Màu trắng ngà đến màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần Ogamix

	44
	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Bột bánh ngọt mixed feed ingredients
	TCCS 03:2026/HNRRB
	44-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đường sucrose, bột gạo tấm, chất tạo ngọt, chất tạo hương, Chất chống oxy hóa và chất chống nấm
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm: ≤ 3,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 0,8 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 0, 5 %
Hàm lượng tro thô: ≤ 1,5 %
Đường tổng: ≥ 85,0 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Bột bánh ngọt cải thiện vị giác của gia súc và gia cầm, tăng cường tính ngon miệng của thức ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng thức ăn.

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Mạch thụy bảo mixed feed ingredients
	TCCS 01:2026/HNRRB
	45-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 9,0 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 3,5 %
Hàm lượng tro thô:  ≥ 2,8 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
Hàm lượng tinh bột: ≥ 40,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,5 %
Hàm lượng photpho: ≥ 0,3 %
Hàm lượng lysin: ≥ 0,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:  
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi.

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Thái bách kim  mixed feed ingredients
	TCCS 02:2026/HNRRB
	46-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 55,0 %
Hàm lượng béo thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
 Hàm lượng tro thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 2,0 %
Hàm lượng photpho: ≥ 1,0 %
Hàm lượng lysin: ≥ 1,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:  
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb;
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi (gà, heo, vịt...)

	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	 Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	 Xương tạ bơ đậu phộng vị gà và vịt; Chicken and Duck Peanut Butter Dumbbells
	 TCCS 16:2026/RNLVN
	47-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt vịt, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; 
  Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	 Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu

	 Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	 Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ bơ đậu phộng vị bò và gà; Beef and Chicken Peanut Butter Dumbbells
	 TCCS 17:2026/RNLVN
	48-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt bò, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	 Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	 Vàng- nâu
	 Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	 Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ da bò vị gà; Chicken Rawhide Dumbbells
	TCCS 18:2026/RNLVN
	49-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Da bò, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột gạo, glycerin, muối 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 60 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	 Thiết kế dạng tạ đáp ứng bản năng nhai, hỗ trợ làm sạch răng và rèn luyện cơ hàm. Cung cấp đạm động vật chất lượng cao, mang lại niềm vui nhai gặm kéo dài. Bánh thưởng tự nhiên, kết hợp chăm sóc răng miệng và bổ sung dinh dưỡng cho chó.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng – nâu đỏ

	 Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị gà; Chicken Dental Bones
	TCCS 21:2026/RNLVN
	50-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 5 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị bò và gà; Beef and Chicken Dental Bones
	TCCS 22:2026/RNLVN
	51-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương bò, thịt bò, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Màu Caramel, Potassium Sorbate, Sodium Propionate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 5 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị gà; Chicken cubes
	TCCS 23:2026/RNLVN
	52-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị bò và gà; Beef and Chicken Cubes
	TCCS 25:2026/RNLVN
	53-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Carmine (E120), Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt bò và thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Trắng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị gà, vịt và rau củ; Chicken and Duck Vegetable Jecky Slices
	TCCS 27:2026/RNLVN
	54-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt vịt, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị bò, gà và rau củ; Beef and Chicken Vegetable Jecky Slices
	TCCS 28:2026/RNLVN
	55-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid,Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que sữa xoắn vị gà; Chicken Twist Milk Rolls
	TCCS 29:2026/RNLVN
	56-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %,Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xoắn hai màu với cấu trúc cuộn, thu hút vị giác, tăng độ dai khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung thành phần chức năng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng và đồ nhai hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng-đỏ

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	57
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Quả cầu đan vị gà; Chicken Braid Ball Chews
	TCCS 30:2026/RNLVN
	57-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate, hương bạc hà, hương đậu phộng, bơ đậu phộng, Vitacol Chlorophyllin 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 8 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Dòng bánh thưởng cao cấp dành riêng cho chó, Thiết kế dạng cầu đan xen tạo ma sát tự nhiên khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Nhân gà thơm ngon bên trong tăng hứng thú và mang lại trải nghiệm nhai gặm vừa vui vừa khỏe mỗi ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-trắng -đỏ-xanh

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que phô mai cuộn gà; Chicken Wrap Cheese Rolls
	TCCS 32:2026/RNLVN
	58-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Thịt gà, Sorbitol, Glycerin, Đường Maltose, Gelatin, Bột Phô mai, Hương Phô mai, Hương thịt heo, Hương khói, Bột cà rốt, bột khoai lang, Bột đậu Hà Lan, Dicalcium Phosphate, Fructose, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Muối, Màu Sunset Yellow, Màu Tartrazine, Vitamin E, Potassium Sorbate, Sodium Propionate. 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 12 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thịt gà cuộn phô mai với hương xông khói tự nhiên, kích thích vị giác và tăng độ ngon miệng. Bổ sung thành phần hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày cho chó. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que

	Vàng-nâu

	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Dental Care; Cat Pillows Bites Dental Care
	TCCS 33:2026/RNLVN
	59-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Sodium hexametaphosphate, Calcium propionate, calcium carbonate, Taurine, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, Tea polyphenols 
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ làm sạch răng cơ học thông qua quá trình nhai, góp phần hạn chế tích tụ mảng bám. Bổ sung Taurine, protein và Vitamin E giúp mèo khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Urinary Care; Cat Pillows Bites  Urinary Care
	TCCS 34:2026/RNLVN
	60-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, bột nam việt quất, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Vitamin C, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, D-Mannose
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 15 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ duy trì sức khỏe đường tiết niệu với nam việt quất và Vitamin E. Bổ sung Taurine giúp chăm sóc tim và thị lực. Cung cấp protein và chất chống oxy hóa hỗ trợ thể trạng khỏe mạnh. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Skin and Coat Care; Cat Pillows  Bites Skin and Coat Care
	TCCS 35:2026/RNLVN
	61-6/26-CNTY-BSTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, cá hồi, đạm đậu Hà Lan, gelain, dầu hạt lanh, dầu hướng dương, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Zinc sulfate Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp.
· Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 35 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 50 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
· Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg; 
 Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Bổ sung protein, taurine, vitamin E hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, bộ lông bóng mượt và hỗ trợ mèo phát triển khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên

	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	NC102, NC103, EMTAN, NC 108
	TCCS 01:2025/NC-HN
	62-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp*(min): 1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min):   1,0 x 106 CFU/kg 
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 2 %
[bookmark: _Hlk202082549]Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
- Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại, hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	BIOXANH,  BIO CAO CẤP, NCBIO

	TCCS 02:2025/NC-HN
	63-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp*(min):  1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min):  1,0 x 106 CFU/kg 
Saccharosemyces spp (min):1,0 x 106 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (Max): 2 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	-Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
-Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	U200; BIO NC12,NC16, NC101; NC1900; R30; Basa01; Emiga; E50; NC100; AC Banasa@68; NC01; NEO Banasa 01
	TCCS 03:2025/NC-HN
	64-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp*(min):  1,0 x 107 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 20 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Cải thiện vi sinh vật đường ruột,hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu,phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.

	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	1120M
	TCCS 1120M:2026/HH
	01-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Ngô ép đùn, đậu hấp, tấm gạo, bột cá, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,...
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 11,5 %
Protein thô (min) 18,5 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 3,5 %
Canxi (min-max) 0,6-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,5-1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,36,%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,83 %
Threonine tổng số (min) 0,92 %
Khoáng tổng số (max) 5,5 %
Cát sạn (max) 1,0 % 
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd ) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	66
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	1130M
	TCCS 1130M:2026/HH
	02-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12%
Protein thô (min) 17%
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 5%
Canxi (min-max) 0,6-1,5%
Phốt pho tổng số (min-max) 0,5-1,5%
Lysine tổng số (min) 1,23%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,75%
Threonine tổng số (min) 0,81%
Khoáng tổng số (max) 5,7%
Cát sạn (max) 1,0% 
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	1140M
	TCCS 1140M:2026/HH
	03-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12%
Protein thô (min) 16%
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6%
Canxi (min-max) 0,65-1,5%
Phốt pho tổng số (min-max) 0,4-1,5%
Lysine tổng số (min) 1,02%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,65%
Threonine tổng số (min) 0,69%
Khoáng tổng số (max) 6,0%
Cát sạn (max) 1,0% 
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	1150M
	TCCS 1150M:2026/HH
	04-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
· Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12%
Protein thô (min) 14,5%
Năng lượng trao đổi (min) 3150 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6,5%
Canxi (min-max) 0,65-1,5%
Phốt pho tổng số (min-max) 0,42-1,5%
Lysine tổng số (min) 0,89%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,55%
Threonine tổng số (min) 0,59%
Khoáng tổng số (max) 6,1%
Cát sạn (max) 1,0% 
Hormon: Không có
· Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen  (As) - (max) 2,0  mg/kg
Cadimi  (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì  (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
  Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	69
	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg.

	New Hope 0917S

	TCCS 04:2026/NHBĐ 
	05-6/26-CNTY-HCTN
	· Thành phần nguyên liệu: Bắp, cám gạo tốt, bột xương thịt, bột cá, khô đỗ tương, lúa mì, dầu đậu nành, các vitamin và acid amin,...
· Chỉ tiêu chất lượng:
+Độ ẩm (max): 14%
+ Protein thô (min): 17%
+Năng lượng trao đổi (min) :3.150 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 6%
+ Canxi (min - max): 0,7-1,2%
+ Phốt pho tổng số (min - max): 0,6-1,0%
+ Lysine tổng số (min): 1%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0,75%
+ Threonine tổng số (min): 0,65%
+ Khoáng tổng số (max): 8%
+ Cát sạn (max): 2,0%
+ Kháng sinh : Không
· Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1x102 CFU/g
+ E. coli (max): Nhỏ hơn 10 CFU/g
+ Salmonella spp(max): Không có trong 25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1x102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1x104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max):30 ppb
+ Asen (max): 2,0 mg/kg
+Cadimi (max): 0,5 mg/kg
+ Chì (max): 5,0 mg/kg
+ Thủy ngân (max): 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sáng
	Do công ty Công ty TNHH New Hope Bình Định



